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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 31/01/2025 (Thứ Sáu)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.7 20:48 00:00
3.9 01:38 05:00
0.3 08:59 13:00
3.9 16:05 19:15
2.5 21:25 00:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Khái MAERSK NORBERG 10.5 172 25,514 P/s3 - CL C 01:00 //0300 A1-A3

2 Trung - Kiên CHENNAI VOYAGER 10 207 25,637 P/s3 - CL4 01:30 Cano DL A2-A9

3 Đ.Toản STARSHIP URSA 8.5 173 20,920 P/s3 - CL7 01:00 A1-A3

4 Đ.Chiến AMOUREUX 8.5 172 17,785 P/s3 - CL6 08:30 A2-A6

5 Quyết PANCON BRIDGE 10 172 18,040 P/s3 - CL1 14:00 A1-A3

6 Uy SITC SHANGDE 8.3 172 18,724 P/s3 - CL6 15:30 //1830 A2-A6

7 V.Hải ASL QINGDAO 9.2 172 18,724 P/s3 - CL C 16:00 A1-A3

8 M.Tùng INTERASIA ADVANCE 9.3 172 17,515 P/s3 - CL3 16:00 A5-A6

9 H.Trường KMTC XIAMEN 9.6 197 27,997 P/s3 - CL5 20:00 Cano DL A5-A9

10 V.Tùng WAN HAI 287 10 175 20,924 P/s3 - CL7 20:30

11 A.Tuấn CNC PANTHER 10.3 186 31,999 P/s3 - CL4 21:30 Cano DL.
Y/c MP A5-A9


